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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7172 ngày 25 tháng 12 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: 

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: D140231

Tên tiếng Anh: English Teacher Education

Tên các chuyên ngành: 


Loại hình đào tạo: Chính quy

Hình thức đào tạo: Tập trung
1. 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. 
Mục tiêu chung

            Chương trình nhằm đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân sư phạm tiếng Anh, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có sức khoẻ tốt, có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo công tác giảng dạy tiếng Anh ở các cấp.

1.2. 
Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức


- Người học nắm vững những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm nền cho việc rèn luyện phẩm chất chính trị cho cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh.


- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ. Có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh ít nhất tương đương bậc 5/6 theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam. Sử dụng tốt tiếng Anh trong quá trình dạy học, nghiên cứu và hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học.

          - Trang bị cho người học trình độ ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp/ tiếng Trung)  tối thiểu đạt chuẩn bậc 3/6 theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam. Hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn về các vấn đề quen thuộc trong các chủ đề về công việc, trường học, giải trí... Xử lí hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến nơi sử dụng ngôn ngữ. Viết được các văn bản đơn giản về các chủ đề quen thuộc hoặc các chủ đề mà cá nhân quan tâm. Mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, mơ ước,  hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của mình.

          - Trang bị cho người học kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp dạy (ở người dạy) và học (ở người học) tiếng Anh; hiểu biết về chương trình, biết thiết kế đề cương môn học, làm cơ sở cho công việc giảng dạy, có kiến thức về môi trường sống và làm việc trong thời kì hội nhập, toàn cầu hóa; sinh viên sẽ có kiến thức về sử dụng hiệu quả công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ, có phẩm chất đạo đức, tính chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm  việc nhóm, tư duy phê phán.

1.2.2. Kỹ năng


- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và trong công tác chuyên môn.


- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam. Đảm bảo cho sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng thực hành các bộ môn cơ bản của khoa học sư phạm, có cơ sở lý luận và biết sử dụng phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng (các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết), bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá, văn minh của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ.

1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Bảo đảm cho sinh viên có năng lực tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kĩ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh phải có trình độ tiếng Anh đảm bảo đạt bậc 5 theo khung năng lực NN 6 bậc của Việt nam, và trình độ ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực NN 6 bậc của Việt nam.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA
- Thời gian đào tạo : 4 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa : 140 tín chỉ, (không tính chương trình đào tạo giáo dục thể chất 05 tín chỉ và giáo dục quốc phòng 7 tín chỉ [165 tiết]), phân thành ba khối kiến thức:  

3.1. 
Khối kiến thức chung: 22 tín chỉ (15.7%)

3.2. Khối kiến thức chuyên ngành: 83 tín chỉ (59.3%)

3.3. Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm: 35 tín chỉ ( 25%) 
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ KHỐI THI TUYỂN 

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (tại thời điểm tuyển sinh).
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
5.2. Điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.
6. THANG ĐIỂM 

Theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Học kỳ
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý học phần
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	I. Khối kiến thức chung 22 TC (không tính các học phần điều kiện GDTC, GDQP-AN)

	1
	1130045
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	1
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	
	701- 751

	2
	1130046
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	2
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	
	701- 751

	3
	1130091
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	
	701- 751

	4
	1130013
	Đường lối cách mạng Việt Nam
	4
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	
	701- 751

	5
	1130049
	Pháp luật đại cương
	3
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	
	701- 751

	HP Ngoại ngữ Tự chọn: Sinh viên chọn Tiếng Pháp/ Tiếng Trung

	6
	1090169
	Tiếng Pháp 1
	1
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	
	701- 751

	7
	1090170
	Tiếng Trung 1
	1
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	
	701- 751

	8
	1090167
	Tiếng Pháp 2
	2
	4
	40
	
	40
	
	
	120
	
	
	701- 751

	9
	1090168
	Tiếng Trung 2
	2
	4
	40
	
	40
	
	
	120
	
	
	701- 751

	10
	1050071
	Tin học đại cương
	1
	3
	30
	
	
	30
	
	90
	
	
	701- 751

	Các học phần điều kiện (GDTC, GDQP-AN) 12 TC

	11
	1120001
	Giáo dục thể chất 1
	1
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC-QP
	701- 751

	12
	1120002
	Giáo dục thể chất 2
	2
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC-QP
	701- 751

	13
	1120003
	Giáo dục thể chất 3
	3
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC-QP
	701- 751

	14
	1120004
	Giáo dục thể chất 4
	4
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC-QP
	701- 751

	15
	1120095
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 1
	2
	3
	45
	
	
	
	
	
	
	GDTC-QP
	701- 751

	16
	1120096
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 2
	2
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	GDTC-QP
	

	17
	1120097
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 3
	2
	3
	17
	
	
	28
	
	
	
	GDTC-QP
	

	II. Khối kiến thức chuyên ngành 83 TC

	II.1. Nhóm kiến thức chung của nhóm ngành (bắt buộc) (6 tín chỉ)

	18
	1060145
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	2
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	
	701- 751

	19
	1060018
	Cơ sở văn hóa Việt nam
	1
	2
	25
	
	10
	
	
	60
	
	
	701- 751

	20
	1060074
	Tiếng Việt
	2
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	
	701- 751

	II.2. Nhóm học phần kĩ năng ngôn ngữ :57 tín chỉ (48 bắt buộc và 9 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc 48 TC

	21
	1090104
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.1
	1
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	22
	1090105
	Kỹ năng thực hành tiếng 1.2
	1
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	1090104
	NN
	701

	23
	1090106
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.3
	2
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	1090105
	NN
	701

	24
	1090107
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.4
	2
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	1090106
	NN
	701


	25
	1090108
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.1
	2
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	1090107
	NN
	701

	26
	1090119
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.2
	3
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	1090108
	NN
	701

	27
	1090121
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.3
	3
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	28
	1090123
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.4
	3
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	29
	1090125
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.1
	4
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	30
	1090127
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.2
	4
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	31
	1090129
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.3
	4
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	32
	1090131
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.4
	4
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	33
	1090145
	Nói nâng cao
	5
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	34
	1090139
	Nghe nâng cao
	5
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	35
	1090112
	Đọc nâng cao
	5
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	36
	1090164
	Viết nâng cao
	5
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	 Các học phần tự chọn 9/16 TC

	 - Chọn 1 trong 2  học phần 3/6 TC

	37
	1090135
	Kĩ năng viết Tiếng Anh  khoa học
	6
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	38
	1090133
	Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
	7
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	 - Chọn 3 trong 5  học phần 6/10 TC

	39
	1090024
	Luyện âm
	1
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	40
	1090044
	Ngữ pháp tiếng Anh
	1
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	41
	1090158
	Tiếng Anh báo chí
	1
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	42
	1090074
	Tiếng Anh Kinh tế
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	43
	1090097
	Tiếng Anh y tế cộng đồng
	1
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	II.3. Nhóm học phần Lí Thuyết Ngôn ngữ Anh:10 tín chỉ (6 bắt buộc và 4 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc 6 TC

	44
	1090001
	Âm vị học tiếng Anh
	4
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	45
	1090014
	Cú pháp học tiếng Anh
	7
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	46
	1090043
	Ngữ nghĩa học tiếng Anh
	7
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	Các học phần tự chọn 4/12 TC

	47
	1090021
	Hình thái học tiếng Anh
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	48
	1090153
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giảng dạy tiếng Anh
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	49
	1090143
	Ngữ dụng học
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751


	50
	1090144
	Ngữ pháp chức năng
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	51
	1090152
	Phong cách học
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	52
	1090142
	Ngôn ngữ xã hội học
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	II.4. Nhóm học phần văn hóa-văn minh- văn học: 10 tín chỉ (6 bắt buộc và 4 tự chọn)

	Các học phần bắt buộc 6 TC

	53
	1090077
	Văn học Anh
	4
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	54
	1090075
	Văn hóa Anh
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	55
	1090171
	Biên dịch cơ bản
	7
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	Các học phần tự chọn 4/12 TC

	56
	1090078
	Văn học Mỹ
	6
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	57
	1070052
	Lịch sử văn minh thế giới
	5
	2
	26
	
	8
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	58
	1090076
	Văn hóa Mỹ
	5
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	59
	1090156
	Thực hành dịch văn học
	5
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	60
	1090109
	Biên dịch kinh tế
	5
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	61
	1090148
	Phiên dịch hội nghị
	7
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701- 751

	III. Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực Sư phạm 28 TC (chỉ dùng cho các ngành sư phạm)

	* Kiến thức cơ sở chung 7 TC

	62
	1100086
	Tâm lý học
	2
	3
	35
	
	20
	
	
	90
	
	TLGD
	701

	63
	1100026
	Giáo dục học
	3
	4
	45
	
	30
	
	
	120
	
	TLGD
	701

	* Kiến thức, kỹ năng và NLDH chuyên ngành 15 TC

	Các học phần bắt buộc 12 TC

	64
	1090053
	Phương pháp giảng dạy TA 1
	5
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	65
	1090054
	Phương pháp giảng dạy TA 2
	6
	3
	30
	
	
	30
	
	90
	
	NN
	701

	66
	1090055
	Phương pháp giảng dạy TA 3
	7
	3
	30
	
	
	30
	
	90
	
	NN
	701

	67
	1090057
	Rèn luyện nghiệp vụ SP 1
	6
	1
	
	
	
	30
	
	30
	
	NN
	701

	68
	1090058
	Rèn luyện nghiệp vụ SP 2
	7
	2
	
	
	
	60
	
	60
	
	NN
	701

	Các học phần tự chọn 3/6 TC

	69
	1090137
	Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh
	7
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	70
	1090111
	Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
	7
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	* Thực hành sư phạm 6 TC

	71
	1090059
	Thực tập sư phạm 1
	7
	1
	
	
	
	
	TT
	
	
	
	701

	72
	1090060
	Thực tập sư phạm 2
	8
	5
	
	
	
	
	TT
	
	
	
	701

	IV. Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế  7 TC

	73
	1090023
	Khóa luận tốt nghiệp
	8
	7
	
	
	
	
	KL
	
	
	NN
	701

	Các học phần thay thể khóa luận tốt nghiệp

	74
	1090147
	Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên
	8
	3
	30
	
	30
	
	
	90
	
	NN
	701

	Chọn 2 trong 4 học phần 4/6 TC

	75
	1090141
	Nghiên cứu hành động
	8
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	76
	1090151
	Phiên dịch thực hành
	8
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	77
	1090096
	Tiếng Anh khách sạn-du lịch
	8
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701

	78
	1090155
	Sử dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh
	8
	2
	20
	
	20
	
	
	60
	
	NN
	701


Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
Học kỳ 1:
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1120001
	Giáo dục thể chất 1
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC
	

	2
	1090104
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090105
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.2
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090104
	NN
	

	4
	1130045
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa  Mác- Lênin 1
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	GDCT
	

	5
	1050071
	Tin học đại cương
	3
	30
	
	
	30
	
	
	
	CNTT
	

	6
	1060018
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	25
	
	10
	
	
	
	
	N. Văn
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1090169
	Tiếng Pháp 1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	HPTC

	7
	1090170
	Tiếng Trung 1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	HPTC

	Chọn 2 trong 4 học phần sau
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1090024
	Luyện âm
	2
	20
	10
	
	
	
	
	
	NN
	

	9
	1090044
	Ngữ pháp tiếng Anh
	2
	20
	10
	
	
	
	
	
	NN
	

	10
	1090158
	Tiếng Anh báo chí
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	11
	1090097
	Tiếng Anh y tế cộng đồng
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 2: 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1120002
	Giáo dục thể chất 2
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC
	

	2
	1120095
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 1
	3
	45
	
	
	
	
	
	
	GDTC
	

	3
	1120096
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 2
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	GDTC
	

	4
	1120097
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 3
	3
	17
	
	
	28
	
	
	
	GDTC
	

	5
	1090106
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.3
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	6
	1090107
	Kỹ năng thực hành tiếng  1.4
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090106
	NN
	

	7
	1090108
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090107
	NN
	

	8
	1130046
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	GDCT
	

	9
	1060074
	Tiếng Việt
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	N. Văn
	

	10
	1060145
	Dẫn luận ngôn ngữ
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	N. Văn
	

	11
	1100086
	Tâm lí học 
	3
	30
	
	20
	
	
	
	
	TLGD
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	1090167
	Tiếng Pháp 2
	4
	40
	
	40
	
	
	
	
	NN
	

	13
	1090168
	Tiếng Trung 2
	4
	40
	
	40
	
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 3: 

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1120003
	Giáo dục thể chất 3
	1
	
	
	
	30
	
	
	
	GDTC
	

	2
	1090119
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.2
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090121
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.3
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090109
	NN
	

	4
	1090123
	Kỹ năng thực hành tiếng  2.4
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090110
	GDCT
	

	5
	1130091
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	GDCT
	

	6
	1130049
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	GDCT
	

	7
	1100026
	Giáo dục học 
	4
	45
	
	30
	
	
	
	
	TLGD
	

	Tổng cộng:
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 4: 

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1120004
	Giáo dục thể chất 4
	1
	4
	
	
	26
	
	
	
	GDTC
	

	2
	1090125
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090127
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.2
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090112
	NN
	

	4
	1090129
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.3
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090113
	NN
	

	5
	1090131
	Kỹ năng thực hành tiếng  3.4
	3
	30
	
	30
	
	
	
	1090114
	NN
	

	6
	1130013
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	GDCT
	

	7
	1090001
	Âm vị học tiếng Anh
	2
	20
	10
	
	
	
	
	
	NN
	

	8
	1090077
	Văn học Anh
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 5:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1090145
	Nói nâng cao
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	2
	1090112
	Đọc nâng cao
	3
	30
	15
	
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090164
	Viết nâng cao
	3
	30
	15
	
	
	
	
	
	NN
	

	4
	1090139
	Nghe nâng cao
	3
	30
	15
	
	
	
	
	
	NN
	

	5
	1099053
	Phương pháp giảng dạy TA 1
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	Chọn 1 trong 5 học phần sau 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1090076
	Văn hóa Mỹ
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	7
	1070052
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	26
	
	28
	
	
	
	
	NN
	

	8
	1090109
	Biên dịch kinh tế
	2
	20
	
	
	20
	
	
	
	NN
	

	9
	1090148
	Phiên dịch hội nghị
	2
	20
	10
	
	
	
	
	
	NN
	

	10
	1090156
	Thực hành dịch văn học
	2
	20
	
	
	20
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 6:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1090054
	Phương pháp giảng dạy TA 2
	3
	30
	
	
	30
	
	
	
	NN
	

	2
	1090075
	Văn hóa Anh
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090057
	Rèn luyện nghiệp vụ SP 1
	1
	
	
	
	30
	
	
	
	NN
	

	Chọn 5 trong 10  học phần sau (11TC/22TC)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1090078
	Văn học Mỹ
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	5
	1090143
	Ngữ dụng học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	6
	1090144
	Ngữ pháp chức năng
	2
	20
	10
	
	
	
	
	
	NN
	

	7
	1090152
	Phong cách học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	8
	1090142
	Ngôn ngữ xã hội học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	9
	1090153
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giảng dạy tiếng Anh
	2
	20
	
	
	20
	
	
	
	NN
	

	10
	1090021
	Hình thái học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	11
	1090111
	PPGD tiếng Anh cho bậc tiểu học
	3
	30
	
	
	30
	
	
	
	NN
	

	12
	1090135
	Kĩ năng viết tiếng Anh khoa học
	3
	30
	15
	
	
	
	
	
	NN
	

	13
	1090074
	Tiếng Anh kinh tế
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 7:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1090055
	Phương pháp giảng dạy TA 3
	3
	30
	
	
	30
	
	
	
	NN
	

	2
	1090014
	Cú pháp học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	3
	1090043
	Ngữ nghĩa học
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	4
	1090059
	Thực tập sư phạm 1
	1
	
	
	
	
	TT
	
	
	NN
	

	5
	1090171
	Biên dịch cơ bản
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	6
	1090058
	Rèn luyện nghiệp vụ  SP 2
	2
	
	
	
	60
	
	
	
	NN
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1090137
	Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	8
	1090133
	Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
	3
	30
	
	
	30
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học kỳ 8: 

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lý HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1090060
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	TT
	
	
	NN
	

	2
	1090023
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	KL
	
	
	NN
	

	Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1090147
	Phát triển năng lực tự bồi dưỡng cho GV
	3
	30
	
	30
	
	
	
	
	NN
	

	Chọn 2 trong 4 học phần sau
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1090141
	Nghiên cứu hành động
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	5
	1090155
	Sử dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh
	2
	20
	
	
	20
	
	
	
	NN
	

	6
	1090151
	Phiên dịch thực hành
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	7
	1090096
	Tiếng Anh khách sạn-du lịch
	2
	20
	
	20
	
	
	
	
	NN
	

	Tổng cộng:
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

9.1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

9.1.1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1        2 tín chỉ

Học phần được cấu trúc thành 4 chương, bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Mác-Lênin.

- Trang bị cho người học những kiến thức về những nguyên lý, những quy luật chung nhất về tự nhiên, về xã hội và về tư duy trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin. 

- Giúp cho người học nắm vững những nội dung cơ bản của thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

- Biết sử dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin để nhằm xác lập cơ sở lý luận tiếp cận các môn học: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đồng thời biết vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức khoa học, giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn đất nước và thời đại. 

- Giúp người học xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng theo hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
9.1.2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2        3 tín chỉ

- Học phần gồm 6 chương được chia thành hai phần, phần thứ nhất có 3 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước); phần thứ hai có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

- Trang bị cho người học khả năng vận dụng những kiến thức của môn học làm cơ sở để nghiên cứu, học tập những môn học khoa học chuyên ngành.

- Trang bị cho người học cơ sở phương pháp luận để nhận thức đúng, giải thích đúng tình hình kinh tế hiện nay, nâng cao trình độ hiểu biết về đường lối chính sách kinh tế của Đảng, góp phần đổi mới tư duy kinh tế. Trên cơ sở đó xây dựng niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước, nâng cao lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Trên cơ sở lý luận để phê phán những quan điểm lập trường sai lầm.
9.1.3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH








 2 tín chỉ

- Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, nhân văn Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
9.1.4. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM






 3 tín chỉ

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống các quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương: Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng và các lĩnh vực cụ thể trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng với các môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

9.1.5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG








 2 tín chỉ

- Nội dung gồm các vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam và một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các vấn đề: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, các kiểu nhà nước; Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, các kiểu pháp luật; Cơ chế điều chỉnh pháp luật.

- Trang bị cho người học kiến thức đại cương về: Hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam; Các ngành luật trong Hệ thống pháp luật Việt Nam; Một số ngành luật có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
9.1.6. TIẾNG PHÁP 1/ TIẾNG TRUNG 1


            



 3 tín chỉ


Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Pháp dành cho người học có trình độ bắt đầu A1.1.

 Chương trình gồm các chủ đề về giới thiệu bản thân, giới thiệu về một người nào đó, các hoạt động trong ngày, chỉ về sở hữu,…

9.1.7. 
TIẾNG PHÁP 2/ TIẾNG TRUNG 2






 4 tín chỉ


Chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Pháp dành cho người học có trình độ bắt đầu (đột phá) A1.

 Chương trình gồm các chủ đề về giới thiệu bản thân, giới thiệu về một người nào đó, các hoạt động trong ngày, chỉ về sở hữu, sử dụng được các loại đại từ trong câu đơn, các phép so sánh…
9.1.8. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG









 3 tín chỉ


Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính điện tử. Giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

9.1.9.  CÁC MÔN HỌC ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP [không tính vào số lượng tín chỉ toàn khóa]

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 






1 tín chỉ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2







1 tín chỉ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 






1 tín chỉ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4 






1 tín chỉ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH 1 



 
3 tín chỉ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH 2



 
2 tín chỉ

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG –AN NINH 3 



3 tín chỉ

9.2. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

9.2.1 NHÓM KIẾN THỨC CHUNG CỦA NHÓM NGÀNH

9.2.1.1. DẪN LUẬN NGÔN NGỮ








 2 tín chỉ

          Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.

9.2.1.2.  CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM



        



 2 tín chỉ


Điều kiện tiên quyết: không.


Học phần cung cấp cho sinh viên lý luận về văn hoá đại cương, các quan điểm và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu văn hoá phương Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng. Thông qua các thành tố văn hoá không gian và thời gian văn hóa, sinh viên hiểu được bản sắc văn hóa phương Đông.


Học phần cũng góp phần tạo cho sinh viên một bản lĩnh văn hoá dân tộc trong quá trình học tập và tiếp xúc với văn hóa của nước ngoại ngữ được học.

9.2.1.3 TIẾNG VIỆT

                                                                          

 2 tín chỉ


Điều kiện tiên quyết: không.


Học phần góp phần củng cố và phát triển các kỹ năng thực hành tiếng Việt ở mức độ cao (kỹ năng ghi chép bài giảng, bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe hoặc đọc văn bản,…).


Học phần cung cấp cho những tri thức cơ bản và hiện đại về tiếng Việt làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.

9.2.2. NHÓM HỌC PHẦN KĨ NĂNG NGÔN NGỮ ANH :                              55TÍN CHỈ

9.2.2.1. LUYỆN ÂM











 2 tín chỉ

            Học phần này giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về những quy tắc phát âm các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh, giúp sinh viên hoàn thiện khả năng phát âm chuẩn để có khả năng thực hành tiếng đặc biệt trong môn nói và nghe.

9.2.2.2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
                                                         

 2 tín chỉ

             Học phần nhằm giúp sinh viên củng cố, nâng cao và ứng dụng ngữ pháp ( ngữ pháp cơ bản và ngữ pháp nâng cao) trong việc học – dạy tiếng Anh.

9.2.2.3. KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH                             
 3 tín chỉ

           Học phần này cung cấp cho sinh viên vốn kiến thức ngôn ngữ và rèn luyện cho họ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và các yếu tố hỗ trợ phù hợp nhằm thu hút và thuyết phục công chúng về một đề tài cụ thể nào đó.

9.2.2.4. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.1                                                        3 tín chỉ

             Ôn luyện lại cho sinh viên vốn kiến thức tương đương bậc 2, và giúp sinh viên bước đầu làm quen với các kĩ năng nghe nói đọc viết một cách toàn diện, nhằm chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cho sinh viên đạt bậc 3. Học phần này cung cấp các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản. Các chủ đề cụ thể như sau: the real you, winning and losing, town and country, in the spotlight, gifts.
9.2.2.5. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.2                                                        3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.1.

            Tiếp tục cung cấp cho sinh viên vốn kiến thức tương đương bậc 2. Các chủ đề cụ thể như sau: Technology, cultures and customs, what if...?, crimes scene, the written world.

9.2.2.6. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.3                                                        3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.2.

           Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp  nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó,  có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Các chủ điểm chính: On camera, memories, nine to five.

9.2.2.7. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.4                                                        3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.3.

              Sinh viên sẽ tiếp tục được cung cấp vốn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tương đương bậc 3; đồng thời được rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở bậc này. Các chủ điểm chính: body and mind, our future,  telling tales. 

9.2.2.8. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.1                                                        3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  1.4.

            Tiếp tục cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng tương đương bậc 3 cho sinh viên. Các chủ đề chính: True love?, travel, spend spend spend, inspiration.

9.2.2.9. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.2                                                        3 tín chỉ

     Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.1.

              Giúp sinh viên có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản than, có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau. Các chủ đề chính: Against the odds, for what it’s worth, from cradle to grave.

9.2.2.10. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.3                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.2.

               Sinh viên sẽ tiếp tục được cung cấp vốn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tương đương bậc 4; đồng thời được rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở bậc này. Các chủ điểm chính: man and beast, in the news, points of view

9.2.2.11. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.4                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.3.

              Tiếp tục cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng tương đương bậc 4 cho sinh viên. Các chủ đề chính: putting the world to rights, caught in the net, a step on the ladder, out of this world, 

9.2.2.12. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.1                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  2.4.

              Sinh viên được giúp  hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng; diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt; Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn; Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết. Các chủ đề chính: Beginnings, stories.

9.2.2.13. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.2                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.1.

               Sinh viên sẽ tiếp tục được cung cấp vốn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tương đương bậc 5; đồng thời được rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở bậc này. Các chủ điểm chính: Partners changes, battles.

9.2.2.14. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.3                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.2.

               Sinh viên sẽ tiếp tục được cung cấp vốn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tương đương bậc 5; đồng thời được rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở bậc này. Các chủ điểm chính: Dreams, journeys, tastes.
9.2.2.15. KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.4                                                      3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.3.

                Sinh viên sẽ tiếp tục được cung cấp vốn kiến thức về từ vựng và ngữ pháp bậc 5; đồng thời được rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở bậc này. Các chủ điểm chính: secrets, và endings
9.2.2.16. NGHE NÂNG CAO                                                       



 3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.4.

                Củng cố và nâng cao cho sinh viên kỹ năng thực hành nghe ở cấp độ cao  tương đương bậc 5 theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam , tạo một sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi mang tính quốc tế.

9.2.2.17. ĐỌC NÂNG CAO                                                         



 3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.4.

                Học phần này nhằm phát triển kỹ năng đọc hiểu tương đương với bậc 5 cho sinh viên theo yêu cầu của các kỳ thi quốc tế và rèn luyện kỹ năng làm bài thi lấy chứng chỉ bậc 5 ở kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên.

9.2.2.18. NÓI NÂNG CAO                                                       



 3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.4.

                 Học phần này nhằm giúp sinh viên học thêm từ, củng cố ngữ pháp, lưu loát hơn khi nói tiếng Anh. Đồng thời, giúp sinh viên diễn đạt ý kiến và lập luận của mình trước người khác một cách tự tin và biết cách tổ chức, sắp xếp ý một cách hợp lý khi tranh luận với người khác nhằm tăng sức thuyết phục cho những lập luận của mình. Giúp sinh viên luyện tập việc nhìn nhận, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và biết cách trình bày quan điểm của mình về những vấn đề có tính thời sự và thường gây tranh luận. Phát triển kĩ năng cần có của một kì thi nói bậc 5 theo tiêu chuẩn khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam.

9.2.2.19. VIẾT NÂNG CAO                                                          



 3 tín chỉ

         Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG  3.4.

              Học phần này nhằm hỗ trợ kiến thức và kĩ năng để sinh viên có thể  viết thư, bài luận hay một báo cáo về những chủ đề phức tạp nêu bật những vần đề nổi cộm. Và  lựa chọn văn phong phù hợp với người đọc. Các kĩ năng hoàn tất một bài thi viết ở bậc 5 theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt nam cũng được cung cấp trong học phần này.

 9.2.2.20. KĨ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH KHOA HỌC                                             3 tín chỉ

              Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về văn phong và ngôn ngữ của viết khoa học, tập trung chủ yếu ở cách viết một bài báo khoa học, hay viết một công trình nghiên cứu khoa học.

9.2.2.21. TIẾNG ANH KINH TẾ                                                            

 2 tín chỉ

              Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một số vốn từ vựng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, nhằm giúp cho sinh viên làm quen với một số kiến thức ngôn ngữ trong các tình huống hoặc các văn bản kinh tế. Sinh viên có cơ hội rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ ở trong chuyên ngành này.

9.2.2.22. TIẾNG ANH Y TẾ CỘNG ĐỒNG                                          


 2 tín chỉ

             Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một số vốn từ vựng liên quan đến lĩnh vực y tế cộng đồng, nhằm giúp cho sinh viên làm quen với một số kiến thức ngôn ngữ trong các tình huống hoặc các văn bản về y tế cộng đồng. Sinh viên có cơ hội rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ ở trong chuyên ngành này.

9.2.2.22. TIẾNG ANH BÁO CHÍ                                                           


 2 tín chỉ

             Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một số vốn từ vựng liên quan đến lĩnh vực báo chí, nhằm giúp cho sinh viên làm quen với một số kiến thức ngôn ngữ trong các tình huống hoặc các văn bản báo chí. Sinh viên có cơ hội rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ ở trong chuyên ngành này.

9.2.3. NHÓM HỌC PHẦN LÍ THUYẾT NGÔN NGỮ ANH: 10 TÍN CHỈ

9.2.3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC                


 2 tín chỉ


Điều kiện tiên quyết: không.


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến các khái niệm, mục tiêu và kỹ năng học tập, nghiên cứu ở bậc Đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ, phương pháp học và giảng dạy tiếng nước ngoài.


Học phần giúp sinh viên làm quen với các công cụ, kỹ năng nghiên cứu, các giai đoạn của từng loại hình nghiên cứu khác nhau, đồng thời cũng hình thành và phát triển ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên cứu cụ thể.

9.2.3.2. ÂM VỊ HỌC                     

                                                       
 2 tín chỉ

               Giới thiệu những khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học; những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả âm thanh lời nói và hệ thống ký hiệu phiên âm tiếng Anh; những đặc điểm cơ bản của nguyên âm và phụ âm tiếng Anh, các quy luật biến đổi âm vị tiếng Anh; những hiểu biết cơ bản về các yếu tố siêu đọan tính để có thể tự hoàn thiện phát âm của bản thân, phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh và tạo tiền đề cho việc tự nghiên cứu một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực này.


Giúp sinh viên có năng lực phát âm tốt và có khả năng tự sửa âm cho bản thân để vận dụng trong công việc phiên dịch hoặc giảng dạy sau này.

9.2.3.3. HÌNH THÁI HỌC



                        
   



 2 tín chỉ

             Giúp cho sinh viên tiếp cận với môn học mang tính lý thuyết.

             Học phần được chia thành 4 chương, giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về hình thái học, về cấu trúc bên trong của từ, các quy tắc cấu tạo từ, những biến đổi của từ liên quan đến hình vị và âm vị và các quy tắc phân tích từ vựng tiếng Anh. Tạo tiền đề cho sinh viên có tư duy, kiến thức và năng lực nghiên cứu ngôn ngữ về một số vấn đề cụ thể.

9.2.3.4. NGỮ NGHĨA HỌC   




            



 2 tín chỉ

             Học phần nhằm giúp sinh viên hiểu  biết cơ bản về ngữ nghĩa học bao gồm các kiến thức về nghĩa của từ, câu, và phát ngôn trong tiếng Anh sao cho sinh viên có thể ứng dụng vào thực tiễn dạy- học tiếng Anh, hay / và phiên dịch có hiệu quả giao tiếp cao. 

             Học phần chủ yếu trình bày các khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, ý nghĩa của câu và của phát ngôn.

9.2.3.5. CÚ PHÁP HỌC




   
                      


 2 tín chỉ

              Giúp sinh viên hiểu, phân tích và vận dụng có hiệu quả giao tiếp cao các cấu trúc cú pháp tiếng Anh; những khái niệm cơ bản về cú pháp học; những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả các thành tố của câu và các kiểu câu cú trong tiếng Anh; cách phân biệt các khái niệm các cụm từ đơn, cụm từ phức, cụm từ cơ sở;  những khái niệm về câu, cú, phân biệt câu đơn, câu ghép và câu phức.

             Học phần này có thể giúp sinh viên có khả năng giải thích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến nội dung cú pháp và phát triển tư duy phê phán.


9.2.3.6. NGỮ DỤNG HỌC                                                                           

 2 tín chỉ

            Học phần là phân ngành của Ngôn ngữ học hiện đại, tập trung nghiên cứu việc hành chức của ngôn ngữ trong thực tế sử dụng. Học phần này giúp sinh viên hình thành kĩ năng phân tích ngôn bản, diễn giải nghĩa của phát ngôn trong ngữ cảnh cụ thể, nhằm đạt hiệu quả cao trong giao tiếp.

            Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng phân tích những vấn đề dụng học như chỉ xuất, quy chiếu, tiền đề, hàm ý hội thoại, hành vi ngôn ngữ, lịch sự và tương tác, dụng học giao văn hóa … 

9.2.3.7. PHONG CÁCH HỌC                                                                     

 2 tín chỉ

             Học phần này trang bị cho học viên những khái niệm về tu từ học như cơ sở của nghiên cứu ngôn ngữ trong sự hành chức của nó, nhằm ứng dụng vào việc nghiên cứu, biên phiên dịch và đặc biệt là giảng dạy.

             Học phần giúp học viên viên nắm được các khái niệm cơ bản về tu từ học, phong cách học;  kỹ năng phân tích, diễn giải ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp cụ thể;  nguyên tắc ứng dụng phong cách ngôn ngữ trong công tác nghiên cứu, biên phiên dịch và giảng dạy.

9.2.3.8. NGÔN NGỮ XÃ HỘI HỌC                                                             

 2 tín chỉ

            Ngôn ngữ học xã hội là môn khoa học xuất phát từ góc độ của khoa học xã hội như xã hội học, nhân chủng học, dân tộc học, ... để khảo sát ngôn ngữ. Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm và phạm trù có liên quan đến việc nghiên cứu ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội, các biến thể xã hội của ngôn ngữ, các chính sách ngôn ngữ, ....

             Học phần giúp sinh viên bước đầu nắm được các khái niệm như biến thể ngôn ngữ, cộng đồng nói năng, song ngữ, đa ngữ,  … ; quan hệ giữa ngôn ngữ và giai cấp, ngôn ngữ và giới tính, … ; các yếu tố trong giao tiếp ngôn ngữ như năng lực giao tiếp, sự kiện giao tiếp, quan hệ giao tiếp, chọn mã và phong cách, … 

9.2.3.9. NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG                                                            

 2 tín chỉ

             Học phần nhằm giới thiệu  cho học viên tổng quan về lý thuyết Ngữ pháp Chức năng Hệ thống do Halliday và các nhà ngôn ngữ học chức năng hệ thống khác phát triển. Học viên được cung cấp một số khái niệm và phạm trù cơ bản, từ khái quát đến cụ thể về ngữ pháp chức năng nói chung, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ minh hoạ: Ba siêu chức năng của ngôn ngữ  gồm chức năng tư tưởng, chức năng liên nhân và chức năng ngôn bản; các khái niệm về quá trình, tham thể, chu cảnh, ...
9.2.4. NHÓM HỌC PHẦN VĂN HÓA - VĂN MINH - VĂN HỌC

9.2.4.1. LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI







 2 tín chỉ

           Trình bày những thành tựu mà văn minh nhân loại đã đạt được từ khi nhà nước xuất hiện cho đến nay.Thông qua lịch sử các nền văn minh liên tiếp kế tục nhau, sinh viên có thể tiếp nhận cái quý nhất mà con người có được trong quá khứ- đó là khả năng sáng tạo, sự hướng tới không ngừng đến các mục tiêu nhân văn cao cả, từ đó có ý thức giữ gìn trân trọng những thành quả mà nhân loại đã đạt được và có niềm tin tốt đẹp vào tương lai.

9.2.4.2. VĂN HÓA ANH


   
                                           


 2 tín chỉ

            Học phần giúp tăng cường hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Anh, hệ thống giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, một số vấn đề tổng quát về lịch sử, địa lý, dân cư, chế độ chính trị, kinh tế, hệ thống giáo dục, các kỳ lễ hội ở Vương quốc Anh.

9.2.4.3. VĂN HÓA MỸ


   







 2 tín chỉ

           Học phần giúp tăng cường hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Mỹ, hệ thống giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, một số vấn đề tổng quát về lịch sử, quá trình hình thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chế độ chính trị, kinh tế, hệ thống giáo dục, các kỳ lễ hội ở  Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

9.2.4.4. VĂN HỌC MỸ


   







 2 tín chỉ


Lịch sử văn học Mỹ phôi thai từ khi Christopher Columbus tìm thấy châu Mỹ năm 1492 và bắt đầu thời kì nước Mỹ là thuộc địa của Anh. Cho đến cuộc Cách Mạng Mỹ vào cuối thế kỉ 18 thì văn học Mỹ chủ yếu là dạng phi tiểu thuyết. Sau khi giành được độc lập và từ đầu thế kỉ 19, văn học Mỹ phát triển mạnh mẽ đầy đủ các hình thức: Phi Tiểu Thuyết, Tiểu Thuyết, Thơ Ca, Kịch Nghệ theo các trào lưu Lãng Mạn, Hiện Thực, Hiện Đại và nhanh chóng trở thành 1 trong những nền văn học hàng đầu của thế giới.

9.2.4.5. VĂN HỌC ANH

   
                                                        

 2 tín chỉ

Lịch sử văn học Anh bắt đầu từ cuộc xâm lược quần đảo Anh của người Anglo-Saxon vào thế kỉ thứ 5 sau CN với những truyền thống văn học họ mang theo từ Đức, Đan Mạch. Vốn văn học này tiếp tục được bổ sung bởi văn học Pháp với sự chiếm đóng của người Norman vào thế kỉ 11. Văn học Anh bùng nổ trong thời kì văn hóa Phục Hưng ở thế kỉ 16, phát triển mạnh trong trào lưu Khai Sáng ở thế kỉ 17-18, Lãng Mạn ở thế kỉ 19 và Hiện Thực, Hiện Đại ngày nay.

9.2.4.6. THỰC HÀNH DỊCH VĂN HỌC                                                           
 2 tín chỉ

             Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng biên dịch bằng cách thực hành dịch một số truyện ngắn được viết bằng tiếng Anh sang tiếng Việt và một số truyện ngắn được viết bằng tiếng Việt sang tiếng Anh.

9.2.4.7. BIÊN DỊCH CƠ BẢN                                                                              
 2 tín chỉ

             Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí thuyết Dịch và luyện cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản từ Anh sang Việt và ngược lại.

              Học phần gồm các bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt được trích từ các báo, tạp chí xuất bản trong và ngoài nước.

9.2.4.8. PHIÊN DỊCH HỘI NGHỊ                                                                       
 2 tín chỉ

             Giúp sinh viên làm quen với việc phân tích và xử lý thông tin khi dịch tại các hội nghị; xây dựng khả năng phản xạ, tập trung, ghi nhớ và thích ứng với các tình huống, nhiệm vụ phiên dịch tại các hội nghị.
9.2.4.9. BIÊN DỊCH KINH TẾ                                                                            
 2 tín chỉ

             Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng biên dịch và làm quen với vốn từ trong lĩnh vực kinh tế thông qua việc dịch một số văn bản trong lĩnh vực kinh tế được lấy từ các tạp chí và báo của Việt Nam và nước ngoài.

9.3. KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM

9.3.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ CHUNG

9.3.1.1. TÂM LÝ HỌC
 









 3 tín chỉ

              Môn học này giới thiệu cho sinh viên hiểu biết được bản chất, nguồn gốc của các hiện tượng tâm lý xã hội, các nhân tố và động lực của sự phát triển tâm lý và các đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của các lứa tuổi và tâm lý sư phạm.

9.3.1.2. GIÁO DỤC HỌC

 








 4 tín chỉ

              Học phần gồm các nội dung sau:


-  Những vấn đề chung về giáo dục hoc: giới thiệu khái quát về khoa học giáo dục, các kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, nhà trường Trung học, đặc điểm của lao động sư phạm và yêu cầu đối với người giáo viên Trung học.


-  Những kiến thức và hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường Trung học.


-  Những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý nhà trường và công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường Trung học

9.3.2. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ NĂNG LỰC DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH

9.3.2.1.  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  TIẾNG ANH 1                                     
 3 tín chỉ

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh kiến thức căn bản về phương pháp và phương pháp học; các học thuyết về việc học ngôn ngữ như: Thuyết Hành vi, Thuyết Tri nhận; cách sử dụng ngôn ngữ trong mọi tình huống khác nhau trong lớp học.
9.3.2.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2                      
     

 3 tín chỉ

           Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh kiến thức căn bản về phương pháp dạy ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp để làm cơ sở cho giảng dạy 4 kỹ năng ở học phần Phương pháp giảng dạy 3. Cuối học phần sinh viên sẽ học cách soạn 1 giáo án và các bước lên lớp và cách thiết kế các dạng bài kiểm tra. Một số trò chơi và bài hát phù hợp cho từng độ tuổi cũng được giới thiệu trong học phần này.
9.3.3.3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 3            
    
       

 3 tín chỉ

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh kiến thức căn bản về phương pháp dạy 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.  Cuối học phần sinh viên được học cách soạn giáo án điện tử, phục vụ công tác thực tập và giảng dạy sau này.

9.3.3.4. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SP 1 







 1 tín chỉ

Trong học phần này sinh viên thực hành giảng dạy ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp dựa trên kiến thức đã học ở học phần Phương pháp giảng dạy 2. 

9.3.3.5. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SP 2 







 2 tín chỉ

Trong học phần này sinh viên thực hành giảng 4 kỹ năng dựa trên kiến thức đã học ở học phần Phương pháp giảng dạy 3. 

9.3.3.5. SỬ DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH                      
 3 tín chỉ

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông phổ biến và nâng cao phục vụ cho nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh.

Học phần bao gồm kỹ năng sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử, kỹ năng nâng cao trong sử dụng các phần mềm mềm văn phòng theo định hướng ứng dụng cho việc giảng dạy tiếng Anh. Sinh viên cũng được trang bị kỹ năng xử lý các nguồn đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh và video phục vụ cho công tác giảng dạy. Đặt biệt, học phần giới thiệu hệ thống quản trị học liệu mở Moodle và huấn luyện sinh viên sử dụng thành thạo hệ thống này ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh.
  9.3.3.7. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH         
 3 tín chỉ

      Giúp sinh viên có được những kiến thức và kỷ năng cơ bản trong việc chuẩn bị cho việc kiểm tra-đánh giá, thực hiện việc kiểm tra đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra-đánh giá cho những mục đích khác nhau trong dạy và học tiếng Anh.

9.3.3.8. DẠY TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC                        

 3 tín chỉ

 Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Tiểu học kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. 

Học phần bao gồm các lý thuyết về  đặc điểm tâm lý và ngôn ngữ của trẻ em ở độ tuổi từ 6 – 12, kỷ năng tiếp nhận ngôn ngữ và kỷ năng sản sinh ngôn ngữ, khả năng hiểu biết ở trẻ, cách viết mục tiêu bài day, biên soạn giáo án, quản lý lớp học, cách khai thác các hoạt động giảng dạy hiệu quả phù hợp với từng đối tượng khác nhau, cách thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá thân thiện với trẻ em.
9.3.4. THỰC TẬP SƯ PHẠM

9.3.4.1. THỰC TẬP SƯ PHẠM 1








 1 tín chỉ

       Đối với học phần này sinh viên xuống dự giờ ở phổ thông và viết báo cáo

9.3.4.2. THỰC TẬP SƯ PHẠM 2








 5 tín chỉ

       Sinh viên thực tập tại trường phổ thông trong 8 tuần gồm: thực tập công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm

9.4. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ CHUYÊN ĐỀ THAY THẾ

9.4.1. CHUYÊN ĐỀ 1: PHIÊN DỊCH








 2 tín chỉ 

              Trang bị cho sinh viên bước đầu có khả năng phân tích và xử lý thông tin khi phiên dịch, xây dựng khả năng phản xạ, khả năng tập trung, ghi nhớ, khả năng thích ứng với các tình huống, nhiệm vụ phiên dịch cơ bản. 

9.4.2. CHUYÊN ĐỀ 2:TIẾNG ANH KHÁCH SẠN –DU LỊCH 
 
             
 2 tín chỉ

                 Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực lữ hành – khách sạn. Sinh viên có khả năng trình bày lưu loát bằng tiếng Anh về các hoạt động nghiệp vụ du lịch và khách sạn, có khả năng đào tạo tiếng Anh cho các đối tượng làm việc trong lĩnh vực lữ hành – khách sạn.

9.4.3. CHUYÊN ĐỀ 3: NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG                                            3 tín chỉ

              Giúp sinh viên nắm được cơ sở lý thuyết về nghiên cứu hành động (action research) và hình thành những kỹ năng cần thiết trong việc xác định vấn đề cần nghiên cứu và thực hiện việc nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong quá trình giảng dạy nhằm thay đổi việc giảng dạy cho phù hợp nhằm năng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

9.4.4. CHUYÊN ĐỀ 4: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN                      

                                                                                                                               
 2 tín chỉ

               Học phần này giúp sinh viên hiểu thêm về những kỹ năng tự học cơ bản, xác định được cách học phù hợp với bản thân để nâng cao năng lực Tiếng Anh. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên một số kiến thức và  kỹ năng liên quan đến việc dự giờ quan sát lớp học, viết nhật ký, lập hồ sơ giảng dạy, là những hoạt động nhằm phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. 
10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

10.1. Khối kiến thức  chung

	STT
	Đơn vị
	
	Môn học 

	1
	Khoa GDCT và QLNN
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

	2
	Khoa GDCT và QLNN
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

	3
	Khoa GDCT và QLNN
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	4
	Khoa GDCT và QLNN
	
	Đường lối cách mạng Việt Nam

	5
	Khoa GDCT và QLNN
	
	Pháp luật đại cương

	6
	Tổ Ngoại ngữ 2 – Khoa Ngoại Ngữ
	
	Tiếng Pháp 1/ Tiếng Trung 1

	7
	Tổ Ngoại ngữ 2 – Khoa Ngoại Ngữ
	
	Tiếng Pháp 2/ Tiếng Trung 2

	8
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	Tin học đại cương

	9
	Khoa GDTC –Quốc phòng
	
	Giáo dục thể chất 

	10
	Khoa GDTC –Quốc phòng
	
	Giáo dục quốc phòng 1

	11
	Khoa GDTC –Quốc phòng
	
	Giáo dục quốc phòng 2

	12
	Khoa GDTC –Quốc phòng
	
	Giáo dục quốc phòng 3

	13
	Khoa Văn
	
	Tiếng Việt

	14
	Khoa Văn
	
	Dẫn luận ngôn ngữ

	15
	Khoa Văn
	
	Cơ sở văn hóa

	16
	Khoa Tâm lí – Giáo dục  và CTXH
	
	Tâm lí học 

	17
	Khoa Tâm lí – Giáo dục  và CTXH
	
	Giáo dục học


10.2. Khối kiến thức chuyên ngành

	STT
	Họ
	Tên
	Năm sinh
	Học vị cao nhất
	Môn / học phần sẽ giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	Bình
	
	Thạc sĩ
	Viết- Language skills

	2
	Trần Minh 
	Chương
	
	Thạc sĩ
	Viết- Language skills – Văn học Anh, Mỹ- Phiên dịch

	3
	Võ Thanh 
	Diệp
	
	NCS
	Nghe – Language skills – Phương pháp giảng dạy- Phát triển năng lực tự bồi dưỡng của giáo viên -  Ứng dụng CNTT trong giảng dạy NN- Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học

	4
	Nguyễn Hoài
	Dung
	
	Thạc sĩ
	Luyện âm - Language skills – Biên dịch – Đọc

	5
	Bùi Thị
	Đào
	
	Tiến sĩ
	Nghe - Language skills

	6
	Nguyễn T.Anh 
	Đào
	
	Thạc sĩ
	Phiên dịch - Language skills - Tiếng Anh kinh tế

	7
	Trương Văn
	Định
	
	NCS
	Biên dịch - Language skills

	8
	Võ Duy
	Đức
	
	Tiến sĩ
	Nói - Language skills – PPGD – Nghiên cứu hành động- Tiếng Anh Báo chí - 

	9
	Hà Thanh
	Hải
	
	Tiến sĩ
	Phiên dịch - Language skills – Tiếng Anh y tế cộng đồng – Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy NN 

	10
	Hoàng Thị Thu
	Hiền
	
	Thạc sĩ
	Nói- Language skills - Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

	11
	Nguyễn Thị Thu
	Hiền
	
	Tiến sĩ
	Viết- Language skills – Tiếng Anh Khách sạn du lịch – Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh – Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh - – Kĩ năng viết khoa học

	12
	Đoàn Thị Thanh
	Hiếu
	
	Thạc sĩ
	Đọc - Language skills

	13
	Bùi Thị Huỳnh
	Hoa
	
	Thạc sĩ
	Biên dịch – Ngữ pháp - Language skills

	14
	Võ Ngọc Hồi
	
	
	Thạc sĩ
	Nói - Language skills

	15
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hường
	
	Thạc sĩ
	Nghe - Language skills

	16
	Nguyễn Thị Hồng
	Nga
	
	Tiến sĩ 
	Viết - Language skills 

	17
	Nguyễn Quang
	Ngoạn
	
	Tiến sĩ
	Nói - Language skills – Ngữ dụng học – Nghiên cứu hành động – phương pháp nghiên cứu khoa học

	18
	Nguyễn Thị Phương
	Ngọc
	
	Thạc sĩ
	Nghe – Language skills – Văn hóa Anh- Văn hóa Mỹ - PPGD – Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học -RLNV

	19
	Bùi Thị Minh
	Nguyệt
	
	Thạc sĩ
	Ngữ pháp - Language skills –Tiếng Anh kinh tế

	20
	Tôn Nữ Mỹ
	Nhật
	
	Tiến sĩ
	Ngữ âm học- Ngữ nghĩa học- Phương pháp nghiên cứu khoa học

	21
	Huỳnh Thị Cẩm
	Nhung
	
	Thạc sĩ
	Đọc - Language skills

	22
	Nguyễn Tiến
	Phùng
	
	Thạc sĩ
	Nghe - Language skills

	23
	Đặng Thanh
	Phương
	
	Thạc sĩ
	Văn học Anh- Văn học Mỹ- Biên dịch

	24
	Nguyễn Thị Kim
	Quý
	
	Thạc sĩ
	Đọc - Language skills

	25
	Nguyễn Thị Thu
	Sương
	
	Thạc sĩ
	Đọc – Luyện âm – PPGD – RLNV - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy NN

	26
	Ngô Đình Diệu
	Tâm
	
	Thạc sĩ
	Nghe - Language skills – 

	27
	Nguyễn Thị Thanh
	Tâm
	
	Thạc sĩ
	Đọc - Language skills - Kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

	28
	Trần Thị Dạ Thảo
	
	
	Thạc sĩ
	Viết- Language skills – Kĩ Năng viết Khoa học

	29
	Lê Nhân
	Thành
	
	Tiến sĩ
	Phiên dịch- Biên dịch – Language Skills

	30
	Trần Thị Bích
	Thuận
	
	Thạc sĩ
	Viết- Language skills

	31
	Nguyễn Thị Xuân
	Thủy
	
	Thạc sĩ
	Nói - Language skills

	32
	Phạm Anh
	Toàn
	
	Tiến sĩ
	Language skills

	33
	Nguyễn Thị Thanh
	Trúc
	
	Thạc sĩ
	Văn hóa Anh- Văn hóa Mỹ

	34
	Đoàn Trần Thúy
	Vân
	
	Thạc sĩ
	Ngữ Pháp - Language skills – Biên dịch


11. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP

11.1. Phòng nghe nhìn

11.2. Thư viện, giảng đường

11.3. Giáo trình, tập bài giảng

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm ngành Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC quy định cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức cho ngành ngoại ngữ nói chung tối thiểu 120 TÍN CHỈ (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).


Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu và tham gia thảo luận, tự làm các bài tập thực hành. Khối lượng kiến thức phù hợp với khuôn khổ mà Bộ giáo dục và Đào tạo đã qui định đối với chương trình giáo dục đại học 4 năm theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học./.
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